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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /TTr-UBND

	Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030DỰ THẢO

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Căn cứ Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/03/2023 phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái; Quyết định số 05/QĐ-TTHĐND ngày 23/3/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày... tháng.... năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt nội dung Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030 như sau:
I. TÊN GỌI
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
- Tại điểm a khoản 5 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:
"Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh
5. Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm ngư nghiệp
a) Quyết định các chính sách, biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;”.
- Tại khoản 1, khoản 5 Điều 18 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:
“Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố 
Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 15 của Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, các ngành, lĩnh vực trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
5. Quyết định chính sách, biện pháp về quản lý chất lượng môi trường và phát triển bền vững, kiểm soát ô nhiễm và phát triển không gian xanh đô thị theo quy định của pháp luật.”
- Tại khoản 1 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:
“Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 16 của Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 18 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;”
- Tại Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định: 
“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp
[bookmark: khoan_9_31]9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:
[bookmark: diem_g_9_31]g) Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách của ngân sách địa phương;
[bookmark: diem_l_9_31][bookmark: _GoBack]l) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương;
- Tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:
“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;”
- Tại Điểm e, Khoản 2, Điều 6, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, quy định: 
“Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản
2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:
e) Phát triển hoạt động thủy sản từ vùng khơi trở ra; khôi phục sản xuất khi có sự cố môi trường, thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản, chuyển đổi nghề nhằm giảm cường lực khai thác thủy sản ven bờ;”
2. Cơ sở thực tiễn
- Hoạt động khai thác thuỷ sản và công tác chống khai thác IUU tại thành phố: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 788 tàu thuyền khai thác thủy sản thuộc diện đăng ký quản lý, đã cập nhật trên hệ thống dự liệu tàu cá Quốc gia VNfishbase, trong đó: tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 m đến dưới 12 m có 367 tàu (chiếm 46,6%); tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 15 m có 147 tàu (chiếm 18,6%); tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên là 274 tàu (chiếm 34,7%). Tổng số lao động khai thủy sản trực tiếp trên biển là 4.095 người.
Trong những năm qua, khai thác thủy sản của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế thủy sản, ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập cho ngư dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thành phố cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thuỷ sản; rà soát và công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định; HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng, trong thời gian hỗ trợ từ 01/01/2021 đến 01/01/2023 đã hỗ trợ trang bị 176 thiết bị giám sát hành trình tàu cá và 385 lượt thuê bao thiết bị giám sát hành trình.
Tuy nhiên, với khối tàu cá nhỏ chiếm số lượng lớn, khai thác ven bờ và việc khai thác quá mức bằng các nghề, ngư cụ xâm hại đến nguồn lợi thuỷ sản như nghề lưới kéo đã gây áp lực lớn đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của loài thuỷ sản, đe doạ sinh kế lâu dài và vi phạm quy định pháp luật về Thủy sản. Tại điểm c Khoản 8 Điều 2 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái giao các địa phương: hàng năm, cắt giảm tối thiểu 1,5% số tàu ở vùng khơi, 4% số tàu ở vùng lộng và 5% số tàu ở vùng ven bờ trên tổng số tàu cá hiện có. Tại Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu đã giao các địa phương: Ban hành cơ chế, chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia hoạt động khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định. Việc hỗ trợ giải bản, chuyển đổi nghề tạo điều kiện cho ngư dân chuyển sang các nghề khác bền vững hơn (nghề khai thác ít xâm hại đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ hậu cần, du lịch sinh thái…) nhằm đảm bảo sinh kế bền vững, thu nhập ổn định cho ngư dân. 
Về triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU): Đến nay dù đã có chuyển biến tích cực, đa số người dân tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, kiểm soát hoạt động tàu cá chặt chẽ hơn trước, các vụ việc vi phạm quy định về VMS trên biển giảm dần, công tác thực thi pháp luật và xử lý hành vi vi phạm khai thác IUU có tiến bộ. Tuy nhiên, với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS, số lượt tàu cá mất kết nối thiết bị VMS còn xảy ra thường xuyên, do nhiều nguyên nhân, ngoài lý do cố tình ngắt kết nối thì nhiều tàu cá thiết bị đã cũ hoạt động không ổn định hoặc lắp đặt của đơn vị cung cấp không đủ điều kiện cần được thay thế, nâng cấp. Việc hỗ trợ thay thế, nâng cấp thiết bị VMS tàu cá đảm bảo giám sát vị trí và lộ trình của tàu cá hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa tàu cá không vi phạm vùng biển nước ngoài, xác minh nguồn gốc khai thác và hỗ trợ ngư dân trên biển khi gặp sự cố thiên tai trên biển đáp ứng theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản (Tại khoản 4, Điều 55 Nghị định 41/2026/NĐ-CP quy định: “4) Thiết bị giám sát hành trình đã lắp đặt trên tàu cá trước ngày Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chủ tàu cá phải cập nhật, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy định của Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố có tàu cá bố trí, tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp chống khai thác IUU, đảm bảo thời gian hoàn thành, sản phẩm cụ thể theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có nội dung ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương và chính sách hỗ trợ thay thế và duy trì kết nối VMS; chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị VMS đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP và duy trì kết nối hệ thống VMS 24/24 kể cả khi tàu cá neo đậu tại bờ.
Từ những căn cứ trên, để phát triển khai thác thủy sản bền vững, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU, từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác thủy sản, việc xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030 là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn và thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Phát triển sản xuất khai thác thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững; hạn ngạch khai thác và cơ cấu nghề phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; giảm thiểu tình trạng khai thác quá mức, khai thác bất hợp pháp; cắt giảm và chuyển đổi các tàu làm nghề cấm, xâm hại nguồn lợi và môi trường sinh thái; gắn khai thác với phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tự nhiên và đảm bảo sinh kế cho ngư dân; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thủy sản, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Cơ chế, chính sách dẫn dắt, thúc đẩy chuyển đổi nghề khai thác thủy sản đảm bảo phát triển khai thác thủy sản bền vững với cơ cấu nghề phù hợp; chấm dứt các tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản, hoạt động nghề cấm; giảm thiểu các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi các nghề xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản, sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản.
Tổ chức lại hoạt động khai thác thủy sản hợp lý, khoa học, đảm bảo sinh kế của cộng đồng ngư dân; gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tuân thủ các quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Cơ chế, chính sách được xây dựng phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; khả thi khi triển khai thực hiện. Các đối tượng tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ thuận lợi nhất.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết đã được lập theo quy định, được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận tại Quyết định số 05/QĐ-TTHĐND ngày 23/3/2026. về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
- Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng (gồm các dự thảo: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Tờ trình ban hành Nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Đánh giá tác động của thủ tục hành chính) được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, gửi xin ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng thực hiện phản biển xã hội theo quy định. 
- Dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến tham gia, ý kiến phản biện; được Sở Tư pháp thẩm định. 
V.  BỐ CỤC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk206609939]1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 06 Điều,cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ thực hiện hủy, phá dỡ (giải bản) tàu cá cũ để đóng mới tàu cá mới 
Điều 4. Chính sách hỗ trợ mua sắm ngư cụ, máy, trang thiết bị cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang nghề khai thác thân thiện với môi trường (chuyển nghề lưới kéo, lưới lồng sang lưới rê, câu, dịch vụ hậu cần):
Điều 5. Hỗ trợ ổn định cuộc sống 
Điều 6. Chính sách hỗ trợ sau đầu tư kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá 
Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện
Điều 8. Kinh phí thực hiện
Điều 9. Tổ chức thực hiện
Điều 10. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hủy, phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề và thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
.2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên được đăng ký tại thành phố Hải Phòng (gọi tắt là chủ tàu cá).
b) Các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.
2. Một chủ tàu có nhiều tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện; Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho giải bản tàu, chuyển đổi nghề, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 41/2025/NĐ-CP.
3. Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này nếu vi phạm nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ thì phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
4. Việc hỗ trợ phải được tiến hành trực tiếp cho chủ tàu, lao động trên tàu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
5. Chỉ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các tàu thuyền còn đủ điều kiện an toàn hoạt động trên biển theo quy định.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ thực hiện hủy, phá dỡ (giải bản) tàu cá cũ để đóng mới tàu cá mới 
1. Điều kiện được hỗ trợ
- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên, đăng ký tại thành phố Hải Phòng, đang hoạt động khai thác thủy sản.
- Tàu cá có tuổi thọ từ 15 năm trở lên, tính từ thời điểm đăng ký lần đầu tới thời điểm đăng ký giải bản.
- Tự nguyện thực hiện giải bản cũ để đóng mới tàu cá.
- Các cá nhân, có tàu cá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, tàu cá không dùng làm tài sản bảo đảm thế chấp tại các tổ chức tín dụng; tàu cá không thuộc kê biên thi hành án; Cá nhân là chủ tàu cá đã chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).
- Tàu cá đang hoạt động nghề thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản quy định tại Thông tư số 88/2025/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
2. Nội dung được hỗ trợ:
	TT
	Vật liệu vỏ tàu
	Tàu có chiều dài lớn nhất (Lmax)

	
	
	Tàu từ 6-dưới 12 mét
	Tàu từ 12-dưới 15 mét
	Tàu từ 15 mét trở lên

	11
	Vỏ gỗ
	50 triệu đồng/tàu
	100 triệu đồng/tàu
	200 triệu đồng/tàu

	22
	Vỏ thép, vật liệu mới
	100 triệu đồng/tàu
	200 triệu đồng/tàu
	400 triệu đồng/tàu


3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Bản đăng ký tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 01).
- Giấy đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 02)
- Biên bản giám sát, nghiệm thu phá dỡ tàu cá (theo Mẫu 03)
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
- Bản sao giấy phép khai thác thủy sản còn hạn     		
Điều 4. Chính sách hỗ trợ mua sắm ngư cụ, máy, trang thiết bị cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang nghề khai thác thân thiện với môi trường (chuyển nghề lưới kéo, lưới lồng sang lưới rê, câu, dịch vụ hậu cần):
- Chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên, đăng ký tại thành phố Hải Phòng, đang hoạt động khai thác thủy sản.
- Tàu cá có tuổi thọ từ 15 năm trở lên, tính từ thời điểm đăng ký lần đầu tới thời điểm đăng ký giải bản.
- Chủ tàu tự nguyện giải bản tàu cũ, đóng mới tàu cá và phải cam kết chuyển đổi sang nghề khác thân thiện với môi trường (nghiêm cấm chuyển sang nghề lồng xếp, nghề lưới kéo, nghề pha xúc).
- Chủ tàu cá không bị tranh chấp về quyền sở hữu; tàu cá không dùng làm tài sản bảo đảm thế chấp tại các tổ chức tín dụng; tàu cá không thuộc kê biên thi hành án; Chủ tàu cá đã chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2. Nội dung hỗ trợ
	TT
	Tàu có chiều dài lớn nhất (Lmax)

	
	Tàu từ 6-dưới 12 mét
	Tàu từ 12-dưới 15 mét
	Tàu từ 15 mét trở lên

	1
	50 triệu đồng/tàu
	80 triệu đồng/tàu
	150 triệu đồng/tàu


3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Bản đăng ký tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 01).
- Giấy đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 02)
- Biên bản giám sát, nghiệm thu phá dỡ tàu cá (theo Mẫu 03)
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
- Giấy phép Khai thác thủy sản còn hiệu lực (bản sao)
Điều 5. Hỗ trợ ổn định cuộc sống 
1. Điều kiện được hỗ trợ
- Chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên, đăng ký tại thành phố Hải Phòng, đang hoạt động khai thác thủy sản.
- Chủ tàu tự nguyện giải bản tàu và phải cam kết sau khi giải bản tàu không tiếp tục đóng mới các tàu để khai thác hải sản.
- Các cá nhân là thuyền viên của tàu cá có tên trong danh sách sổ danh bạ thuyền viên tàu cá hoạt động từ ngày 01/01/2026 đến nay; có đăng ký thường trú tại Hải Phòng; chủ tàu đã đăng ký hỗ trợ thực hiện giải bản tàu cá và được địa phương nơi đăng ký thường trú xác nhận.
- Các cá nhân, có tàu cá không bị tranh chấp về quyền sở hữu; tàu cá không dùng làm tài sản bảo đảm thế chấp tại các tổ chức tín dụng; tàu cá không thuộc kê biên thi hành án; Chủ tàu cá đã chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2. Nội dung được hỗ trợ:
- Hỗ trợ học nghề: Hỗ trợ một lần bằng tiền cho thuyền viên tàu cá không tiếp tục tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản với số tiền đóng học phí, tiền ăn, tiền ở…Theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030
- Hỗ trợ ổn định cuộc sống: Hỗ trợ một lần bằng tiền cho thành viên của hộ gia đình chủ tàu cá sống phụ thuộc vào nghề đánh bắt thủy hải sản như sau:
+ Hỗ trợ mua gạo: 30 kg gạo/người/tháng, theo giá do Sở Tài chính công bố.
- Thời gian hỗ trợ: 03 tháng.
3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Bản đăng ký tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 01).
- Giấy đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 02)
- Giám sát, nghiệm thu phá dỡ tàu cá (theo Mẫu 03)
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
- Giấy phép Khai thác thủy sản còn hiệu lực (bản sao)
Điều 6. Chính sách hỗ trợ sau đầu tư kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá 
1. Điều kiện hỗ trợ
- Cá nhân là chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, đăng ký tại thành phố Hải Phòng, đang hoạt động khai thác thủy sản.
- Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (được cập nhật trên phần mềm quản lý tàu cá Vnfishbase); Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực; Hóa đơn giá trị gia tăng mua, thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành chính.
- Thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng các tính năng kỹ thuật theo quy định tại khoản 4, Điều 55 Nghị định 41/2026/NĐ-CP quy định: 
2. Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu cá 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho một tàu cá (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác) nhưng tối đa không quá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/thiết bị/tàu.
3. Quy mô và thời gian hỗ trợ
+ Quy mô: Không quá 338 tàu theo hạn ngạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phân bổ.
+ Thời gian hỗ trợ: Từ 01/01/2026 đến hết 31/12/2026
4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Giấy đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ (theo Mẫu 04)
- Nghiệm thu sau khi thay thế thiết bị giám sát hành trình (theo Mẫu 05)
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực (bản sao)
- Giấy phép Khai thác thủy sản còn hiệu lực (bản sao)
- Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với hệ thống giám sát tàu cá còn hiệu lực
- Hóa đơn giá trị gia tăng mua, thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành chính (bản chính).
-  Phiếu khai thông tin lắp đặt, thay thế, nâng cấp theo quy định.
Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện
(1). Chủ tàu cá nộp Tờ khai đăng ký tham gia thực hiện chính sách tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân, nơi đăng ký địa chỉ kinh doanh đối với tổ chức.
(2). Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký tham gia thực hiện chính sách của chủ tàu cá, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý thủy sản và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký tham gia thực hiện chính sách và gửi  cho chủ tàu cá.
(3). Chủ tàu thực hiện phá dỡ tàu cá hoặc chuyển đổi nghề theo đăng ký và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định. Trường hợp chủ tàu cá không đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi cho chủ tàu cá.
(4). Hàng tháng vào ngày 15, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp các Hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, lập danh sách gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
(5). Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách chủ tàu đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp thống nhất với Sở Tài chính. Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Căn cứ Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí về Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện hỗ trợ cho chủ tàu trên địa bàn theo quy định.
(6). Ủy ban nhân dân cấp xã cấp kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức theo nội dung được phê duyệt
Điều 8. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
+ Tổng ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2030: dự kiến khoảng  30.196 triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ một trăm chín mươi sáu triệu đồng.). 
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31/12/2030.
2. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Về nhân lực
Nghị quyết sau khi được thông qua và ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi, không phát sinh thêm bộ máy, biên chế trong tổ chức thi hành Nghị quyết, không có tác động liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới.
2. Về kinh phí
a) Dự kiến nguồn lực để thi hành Nghị quyết: 
- Nguồn ngân sách thành phố theo quy định (Ngân sách nhà nước mang tính định hướng, dẫn dắt, thu hút đầu tư của xã hội vào nông nghiệp, nông thôn):
+ Tổng ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2030: dự kiến khoảng  30.196 triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ một trăm chín mươi sáu triệu đồng.). 
+ Ngân sách thành phố bố trí hàng năm để thực hiện dự kiến khoảng 6.522 triệu đồng. Căn cứ tình hình cụ thể, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kinh phí phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố để thực hiện Nghị quyết.
- Nguồn huy động, đối ứng: Nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất theo phương án, dự án, kế hoạch.
b) Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết bao gồm các nội dung được xác định như sau:
- Tuyên truyền, bổ biến Nghị quyết: Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ biến, giáo dục, truyền thông các nội dung của Nghị quyết và các quy định liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nội dung, lồng ghép thực hiện thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Nghị quyết kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân để hiểu biết, cập nhật quy định của pháp luật để thực hiện.
- Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Nghị quyết sau khi Nghị quyết được thông qua theo quy định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ giải bản (phá dỡ) tàu cá và chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản; nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân thành phố xin kính trình Hội đồng nhân dân, quyết định./.
(Gửi kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết: (1) Dự thảo Nghị quyết, (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, (3) Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố)
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